  UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN THẠCH BÀN 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỚP MGB C2 
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Tuần 1, 3, 5)
               Nguyễn Thị Mai ( Tuần 2, 4)
	Thời gian/Hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 05/10

	Tuần 2
Từ 07/10 đến 12/10

	Tuần 3
Từ 14/10 đến 19/10

	Tuần 4
Từ 21/10 đến 26/10

	Tuần 5
Từ 28/10 đến 02/11
	Lưu ý

	Đón trẻ,
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở trên lớp.
- Tuyên truyền đến phụ huynh về một số dịch bệnh theo mùa và cách phòng tránh cho trẻ. 
	

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
- Khởi động bài: - Đi vòng tròn theo nhạc nhạc Mon 
- Trò chơi :Klick Klick Klack Klack
- Vận động: Klatsch Patsch Tanz
* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng tại chỗ  theo nhạc: “Cerber ritim calismasi” xếp hàng đi vào lớp.
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình và những người thân của trẻ (MT30) 
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về cơ thể bé, về những giác quan, bộ phận trên cơ thể và chức năng của các giác quan đó. Cho trẻ kể lại một số sự việc đơn giản của bản thân, cho trẻ xem sách truyện, kể chuyện theo sự gợi ý của cô...
- Trò chuyện gợi mở để trẻ tự giới thiệu về bản thân mình về tên, tuổi , giới tính , sở thích của mình
- Trò chuyện gợi mở về những nhu cầu của bản thân để trẻ lớn lên và khoẻ mạnh
- Nêu những việc nên và không nên để giúp cơ thể khoẻ mạnh, bé làm gì khi bị đau, chảy máu (MT45) 
- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày 20/10 và ngày Haloween
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động

VĐCB: Đi kiễng gót 
TCVĐ: Bắt bướm (MT2)
	Vận động
VĐCB: Bật về phía trước
TCVĐ:Tín hiệu
	Vận động
- VĐCB: Tung bóng 
- TCVĐ: Ô tô vào bến
	Vận động
- VĐCB: Đi ngang bước dồn- trèo qua ghế thể dục.
	Vận động
-VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
-TCVĐ: Ai nhanh hơn.
	

	
	T3
	Khám phá
Đôi tay xinh

	Khám phá
Sự kỳ diệu của đôi mắt.
	Khám phá
Trò chuyện sáng. Thông điệp: Giao lưu cùng các bạn lớp C2.
	Khám phá
Kỹ năng giữ gìn 
vệ sinh cá nhân
	Khám phá
Trò chuyện sáng. Thông điệp: Giao lưu cùng các bạn lớp C3
	

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ ghép 2 đối tượng thành 1 đôi
	Làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái (MT28)
	Làm quen với toán
Nhận biết số lượng 1,2
	Làm quen với toán
Nhận biết hình vuông – hình chữ nhật.
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phía trước phía sau của bản thân
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích
( Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu bạn gái
( Đề tài )
	Hoạt động tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
( Đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Trang trí mặt nạ Halloween
( Đề tài )

	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Bàn tay của bé.
( Sưu tầm )

(Đa số trẻ chưa biết) 
	Âm nhạc
- DH: Mời bạn ăn
 Tác giả: Trần Ngọc
- NH: Cùng bóp vai 
Nhạc nước ngoài
- TCÂN: Ai đang hát 
	Văn học
Thơ:
Gấu con bị đau răng
 (Đa số trẻ chưa biết)
	Âm nhạc
- DH: Bé tập đánh răng.
Tác giả: Phạm Uyên Nguyễn.
- NH: Dạy bé vệ sinh cá nhân.
( Sưu tầm )
- TCÂN: Vòng tròn tiết tấu.
	Văn học
Thơ: Làm nghề như bố .
( Đa số trẻ chưa biết )

	

	
	T7
	Rèn kỹ năng 
Rèn kỹ năng xếp hàng

	Ôn tập
Ôn phân biệt phía trên- dưới của bản thân
	Rèn kỹ năng
Rèn kỹ năng đi dép
	Ôn tập
Ôn nhận biết nhóm có 3 đối tượng
	Rèn kỹ năng
Rèn kỹ năng mặc quần áo
	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCĐ: 
- Quan sát cây Dừa
- Hoạt động thí nghiệm “chìm - nổi ”
- Thăm vườn cây của bé 
- Giao lưu với lớp C1
- Cho trẻ quan sát vườn hoa của trường
- Nhặt lá cây trong sân trường (MT35) 
*TCVĐ: 
- Gieo hạt
- Về đúng nhà
- Nhảy qua suối nhỏ
- Bắt bướm
- Chuyền bóng 
- Thi xem ai nhanh
* Chơi tự chọn: với giấy, vòng, gậy, với lá cây, phấn, hột hạt, với giấy, dây chun, phấn 
với vật liệu thiên nhiên
với vòng , gậy, dây chun, với đồ chơi ngoài trời ........ 
	*HĐCĐ: 
- Quan sát cây khế
- Giao lưu TCVĐ với lớp C3
- Trò chuyện với trẻ về gia đình bé. 
- Cho trẻ quan sát quan sát cây bưởi 
- Cho trẻ quan sát vườn cây của bé
- Cho trẻ quan sát bầu trời , thời tiết 
* TCVĐ: 
- Bắt chước tạo dáng
- Nhảy qua suối nhỏ
- Lộn cầu vồng
- Tung cao hơn nữa
- Nhảy qua suối nhỏ
-Chó sói xấu tính 
* Chơi tự chọn: Với các loại hột hạt, đồ chơi ngoài trời với lá cây và vật liệu thiên nhiên, với phấn, vòng , bóng, gậy, với lá cây, ....... 
	*HĐCĐ:
- Quan sát cây xoài.
- Quan sát cây hoa mười giờ .
- Cho trẻ quan sát công việc của bác lao công.
- Tưới hoa trong vườn
- Trò chuyện về dự định của con trong ngày 20/10
- Hoạt động tại phòng thể chất
*TCVĐ:
- Chi chi chành chành.
- Nhảy qua suối nhỏ.
- Ô tô và chim sẻ
- Chuyền bóng 
- Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, phấn… 
	*HĐCĐ:
- Cho trẻ quan sát vườn hoa mười giờ 
- Cho trẻ quan sát bầu trời , thời tiết
- Cho trẻ dạo chơi tham quan quanh khuôn viên trường
- Trẻ tham gia nhặt rác quanh khu vực sân cỏ nhân tạo
*TCVĐ:
- Bịt mắt bắt dê
- Gieo hạt
- Trời nắng, trời m¬ưa 
- Tung cao hơn nữa
- Nhảy lò cò
- Bóng tròn to
*Chơi tự chọn: Với nguyên vật liệu thiên nhiên, với sỏi, phấn, vòng, gậy, dây chun 
với các loại lá........
	*HĐCĐ:
- Trò chuyện với trẻ về ngày Hallowen
- Quan sát cây hoa mười giờ .
- Quan sát cây xoài 
-Tưới hoa trong vườn
- Trò chuyện về công việc của cô bán hàng .
- Hoạt động tại phòng thể chất
*TCVĐ:
- Nhảy qua suối nhỏ.
- Chi chi chành chành.
- Ô tô và chim sẻ
- Chuyền bóng 
- Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, lá cây, phấn…
	

	Hoạt động chơi góc
	  Góc trọng tâm: 
- Xây dựng khu ngôi nhà của bé (T1), Khu chung cư (T2),Làm hoa tặng cô, tặng mẹ (T3).
* Góc tạo hình:
- Tô màu, làm hoa.....
- Làm thiệp chúc mừng ngày 20/10 cùng các bạn lớp C4 (Tuần 3)
[bookmark: _GoBack]- Làm đồ chơi Halloween cùng các bạn lớp C1 (Tuần 5)
* Góc phân vai: - Nấu ăn: Làm bánh, nấu các món ăn bé thích, tập làm đầu bếp. 
- Bác sĩ: Bác sĩ gia đình.
- Bán hàng: Siêu thị của bé.
* Góc học tập: Nhận biết đặc điểm, công dụng, với cách sử dụng của một số đồ dùng cá nhân, phân biệt phía trên - dưới, trước - sau . Tập kể lại chuyện những chiếc kẹp hoa. Xem sách. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. 
* Góc khám phá: Bé tìm hiểu về bạn trai, bạn gái, trang phục của bé, Bé lớn lên và khỏe mạnh nhờ các loại thực phẩm gì.... 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Rèn trẻ mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Lau miệng, súc miệng nước muối sau ăn. 
- Kể chuyện: Tích chu, Cô bé lọ lem, cháo ngọt… cho trẻ nghe trước khi đi ngủ 
	

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ chơi trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ
- Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cho trẻ soi gương và trò chuyện về bản thân trẻ
- Cho trẻ làm bài trong vở LQVT
- Rèn trẻ cách về hàng và dàn hàng tập TD
- Lao động dọn vệ sinh lớp học cùng cô 
	- Rèn trẻ cách rửa tay
- Đọc truyện cho trẻ nghe “ Cháo ngọt”
- Rèn trẻ cách lấy cất vở, học liệu đúng nơi quy định 
- Làm bài tập trong vở LQVT
- Cho trẻ chơi trò chơi hát nối tiếp theo tay cô
- Lao động dọn vệ sinh lớp học cùng cô 
	- Chơi trò chơi Tập tầm vông 
- Rèn trẻ cách sử dụng nguyên liệu sáng tạo trong hoạt động tạo hình 
- Làm bài trong vở LQVT
- Ôn lại các bài thơ đã học:
- Rèn trẻ cách cởi, mặc quần áo 
- Lao động dọn vệ sinh lớp học cùng cô
- Lao động dọn vệ sinh lớp học cùng cô (MT10) 
- Biết những đồ vật gây nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng ... ) (MT13) 
	- Cho trẻ nhận biết một số hành vi tốt trong ăn uống
- Tiếp tục rèn trẻ cách rửa tay
- Dạy trẻ bài thơ "Mẹ gọi"
- Cho trẻ làm bài trong vở LQVT
- Dạy trẻ cách sắp xếp đồ chơi gọn gàng
- Biết những đồ chơi gây nguy hiểm: Phích nước nóng, bàn là nóng... (MT50)
	- Đọc đồng dao: Nu na nu nống.
- Rèn trẻ kỹ năng mặc , cởi quần áo khi thời tiết thay đổi.
- Kể chuyện cho trẻ nghe : Truyện Những chiếc kẹp hoa .
- Cho trẻ xem băng hình về một số loại cá .
- Lao động dọn vệ sinh lớp học cùng cô
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cơ thể bé
	Bé làm gì để lớn lên và khỏe mạnh
	Chào mừng ngày PNVN 20/10
	Bé bảo vệ cơ thể như thế nào?
	Ngày hội Hallowen 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….





